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I.MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

CHỦ ĐỀ:" NƯƠC- HIỆN TƯỢNG TỰ 
NHIÊN"

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ 
đề 

Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạ
m vi 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 

dung 
cốt 
lõi 

Nhánh 1   
(14/04 - 
18/04)

Nhánh 2   
(21/04 - 
25/04)

Nhánh 3   
(28/04 - 

2/05)

Nhánh 4  
(5/05 - 
09/05)

 Mục tiêu Ngu
ồn      

Nước 
xung 

quanh bé

Mùa hè 
của bé

Mùa hè 
đến

Hiện 
tượng tự 

nhiên

1

Thực hiện đúng kỹ thuật 
và thuần thục các động 
tác trong bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt đầu và 
kết thúc động tác đúng 
nhịp.

TLH
D

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục 

Bài 9: HH:Tàu hỏa tu 
tu/ Tay: Đưa tay lên 
cao,  ra phía trước, 
sang hai bên/ Bụng: 
Cúi về phía trước, nả 
người ra sau/Chân:  
Ngồi xổm đứng lên 

liên tục/ Bật: Bật tiến 
về phía trước

Khối 
 

Sân 
chơi x TDS TDS TDS TDS

8

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động đi trong đường hẹp 
3m x 0,2m, bò chui qua 
cổng

ĐP
Đi trong đường hẹp 
3m x 0,2m,bò chui 
qua cổng

Tiết  học: Đi trong 
đường hẹp 3m x 
0,2m,bò chui qua 
cổng
Tc: Gấu qua hang

 Khố
i

Lớp 
học x  HĐH+HĐ

NT   

14
Trườn chui qua dây cách 
sàn 40cm mà không bị 
chạm 

TLH
D

Trườn chui dưới dây 
cao cách sàn 40cm

- Tiết học:Trườn chui 
dưới dây cao cách sàn 
40cm'

 Khố
i

Lớp 
học x   HĐH+H

ĐNT  

15
Đi được theo đường zíc 
zắc và  trườn về phía 
trước

 
Đi theo đường zíc 
zắc trườn về phía 
trước

- Tiết học: Đi theo 
đường zíc zắc trườn 
về phía trước

 Khố
i

Lớp 
học x HĐH+H

ĐNT    

29
Biết phối hợp chuyền bắt 
bóng 2 bên theo hàng dọc 
nhịp nhàng

 Chuyền bắt bóng 2 
bên theo hàng dọc

- Tiết học: chuyền bắt 
bóng 2 bên theo hàng 
dọc

 Khố
i

Lớp 
học x    HĐH+H

ĐNT
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Xoay tròn cổ tay

-Tiết học:  Kỹ năng 
vắt nước cam

-Trẻ thực hiện  bài tập 
khởi động
- Tập yoga

 Khố
I 36 Thực hiện được vận động 

xoay tròn cổ tay
KQ
MĐ

Sân 
chơi x TDS TDS HĐH TDS

37
Thực hiện được vận động 

gập, đan ngón tay vào 
nhau

KQ
MĐ

Co duỗi các ngón 
tay, đan các ngón tay 

vào nhau
Bài tập khởi động  Khố

i
Sân 
chơi x TDS TDS TDS TDS

60

Biết chấp nhận và thực 
hiện được một số hành vi 
tốt trong vệ sinh phòng 
bệnh khi được nhắc nhở

KQ
MĐ

Vứt rác đúng nơi 
quy định - TC:Cho tôi xin rác  Lớp 

học 
Lớp 
học  HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

79

Biết một số hiện tượng 
nắng mưa, nóng, lạnh và 
ảnh hưởng của nó đến 
sức khỏe, sinh hoạt của 
trẻ

ND
CT

 Hiện tượng nắng 
mưa, nóng, lạnh và 
ảnh hưởng của nó 
đến sức khỏe, sinh 
hoạt của trẻ

- Tiết học: " Các hiện 
tượng tự nhiên mùa 
đông, mùa hè"
Mùa hè của bé 

 Khố
I 

Lớp 
học x HĐH+HĐ

C  HĐH+H
ĐC

80 Biết một số dấu hiệu nổi 
bật của ngày và đêm

ND
CT

Một số dấu hiệu nổi 
bật của ngày và đêm

- TC: " Phân biệt ngày 
và đêm"

 Lớp 
học 

Lớp 
học     HĐG

81

Biết một số nguồn nước 
trong sinh hoạt hàng 

ngày. Ích lợi của nước 
với đời sống con người, 

con vật, cây

ND
CT

Một số nguồn nước 
trong sinh hoạt hàng 

ngày

- Tiết học:  " Nước 
xung quanh bé"

 Lớp 
học 

Lớp 
học x HĐH+H

ĐC    

82
Có một số hiểu biết về 
nguồn ánh sáng trong 
sinh hoạt hàng ngày

ND
CT

Một số nguồn ánh 
sáng trong sinh hoạt 
hàng ngày

Một số nguồn ánh 
sáng trong sinh hoạt 
hàng ngày

 Khố
I 

Lớp 
học  HĐC   HĐC

83
Biết một vài đặc điểm, 
tính chất của đất,đá, cát, 
sỏi

ND
CT

Đặc điểm chung, 
tính chất nổi bật của 
đất, đá, cát, sỏi

Trẻ chơi cùng đất, đá, 
cát, sỏi

Lớp 
học 

Sân 
chơi  HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

90

Nhận ra được quy tắc sắp 
xếp của 2 đối tượng (AB) 
và tiếp tục thực hiện sao 
chép lại 

ND
CT Xếp xen kẽ (AB) - Tiết học : " Xếp xen 

kẽ"
Khối 
 

Lớp 
học x   HĐH+H

ĐG  
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91

Biết so sánh 2 đối tượng 
về kích thước và nói 
được các từ: to hơn / nhỏ 
hơn

ĐP

So sánh 2 đối tượng 
về kích thước và nói 
được các từ: to hơn / 
nhỏ hơn

'- Tiết học: " So sánh 
độ lớn2 đối tượng "

 Khố
I 

Lớp 
học x  HĐH+HĐ

G  

92

Biết so sánh 2 đối tượng 
về kích thước và nói 
được các từ: dài hơn / 
ngắn hơn

ND
CT

So sánh 2 đối tượng 
về kích thướcvà nói 
được các từ: dài hơn 
/ ngắn hơn

- Tiết học: "  So sánh 
chiều dài 2 đối tượng  

Khối
 

Lớp 
học x HĐH+H

ĐG   

108
Có khả năng nghe hiểu 

và làm theo yêu cầu đơn 
giản

ND
CT

Nghe hiểu và làm 
theo yêu cầu đơn 

giản

Nghe hiểu và làm theo 
yêu cầu đơn giản của 

cô

Lớp 
học  

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG

110

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi

ND
CT

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi 
theo chủ đề HTTN

- Tiết học: truyện " 
Giọt nước tí xíu"  ; cái 
hồ nhỏ"

 Lớp 
học 

Lớp 
học x HĐH+H

ĐC HĐC HĐH+H
ĐC  

111

Có khả năng nghe các bài 
hát, bài thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ tuổi

ND
CT

Nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp với 
độ tuổi theo chủ đề 
HTTN

- Đồng dao: Trời mưa 
trời nắng
Hạt mưa hạt móc
Cái cò đi đón cơn mưa 

 Lớp 
học 

Lớp 
học  HĐC HĐC HĐC HĐC 

117
Có khả năng đọc thuộc 

bài thơ, ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi

ND
CT

Đọc thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi (trong đó 
có những bài thơ, ca 
dao của địa phương) 
theo chủ đề HTTN

 Tiết học: Thơ " Ông 
mặt trời ;Trăng sáng"

 Lớp 
học 

Lớp 
học x  HĐH HĐH

122 Biết nói đủ nghe, không 
nói lí nhí

KQ
MĐ

Nói đủ nghe, không 
nói lí nhí

 Trẻ nói  rõ lời, không 
lí nhí với cô và các 
bạn

 Lớp 
học 

Lớp 
học  HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

130 Thích vẽ, "viết" nguệch 
ngoạc

KQ
MĐ Vẽ, tô màu 

Trẻ tô màu tranh  theo 
chủ đề
Vẽ  mưa 
Vẽ biển
Vẽ ông mặt trời 

 Lớp 
học 

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG
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133
Mạnh dạn tham gia vào 

các hoạt động, mạnh dạn 
khi trả lời câu hỏi

KQ
MĐ

Mạnh dạn tham gia  
các hoạt động và trả 

lời câu hỏi

Mạnh dạn tham gia  
các hoạt động và trả 

lời câu hỏi

 Lớp 
học 

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG

134 Cố gắng thực hiện công 
việc đơn giản được giao

KQ
MĐ

Cố gắng thực hiện 
công việc đơn giản 

được giao

Thực hiện việc  gấp 
quàn áo 

Lớp 
học  

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG

146
Cùng chơi với các bạn 
trong các trò chơi theo 

nhóm nhỏ

KQ
MĐ

Chờ đến lượt, chơi 
đoàn kêt

TC: " Cùng chơi nhé"
-Gấu ơi ngủ à !

Lớp 
học  

Lớp 
học  HĐNT  HĐNT HĐNT

147
Có khả năng nhận biết 

hành vi " đúng" - " sai", " 
tốt" - " xấu"

ND
CT

Nhận biết hành vi " 
đúng" - " sai", " tốt" 

- " xấu"

TC: Hành vi " đúng" - 
" sai", " tốt" - " xấu"

Lớp 
học  

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG

151 Biết bỏ rác đúng nơi quy 
định khi được nhắc nhở

ND
CT

Giữ gìn vệ sinh môi 
trường TC: " Cho tôi xin rác"  Lớp

học 
Lớp 
học  HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

152
Biết tiết kiệm điện, nước 
khi được sự hướng dẫn 

của giáo viên

ND
CT Tiết kiệm  nước

Trẻ tắt vòi nước sau 
khi rửa tay, chân. Biết 
tắt điện khi không sử 

dụng

 Khố
i

Lớp 
học  VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

153

Biết bộc lộ cảm xúc (vui 
sướng, vỗ tay) và nói lên 
cảm nhận của mình khi 
nghe âm thanh gợi cảm, 
các bài hát, bản nhạc gần 
gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự vật, 
hiện tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật

KQ
MĐ

Nghe âm thanh gợi 
cảm; các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng trong 
thiên nhiên, cuộc 
sống và tác phẩm 
nghệ thuật theo chủ 
đề HTTN

Quan sát ông mặt trời, 
đám mây
Quan sát cây hoa đồng 
tiền, hoa cúc, cây xoài

Lớp 
học  

Sân 
chơi  HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

154

Chú ý nghe, thích được 
hát theo, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư theo bài hát, 
bản nhạc; thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe kể câu 
chuyện

KQ
MĐ

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; kể 
chuyện về HTTN

Bài hát: trời nắng trời 
mưa, hạt mưa và em 
bé, cho tôi đi lam mưa 
vơi

 Lớp 
học 

Lớp 
học  ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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155

Vui sướng, chỉ, sờ, ngắm 
nhìn và nói lên cảm nhận 

của mình trước vẻ đẹp 
nổi bật (về màu sắc, hình 
dáng…) của tác phẩm tạo 

hình

KQ
MĐ

Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 

phẩm tạo hình

 Trẻ nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của tác 

phẩm tạo hình

 Lớp 
học 

Lớp 
học  HĐC HĐC HĐC HĐC

156
Thích nghe các bài hát, 

bản nhạc (nhạc thiếu nhi, 
dân ca)

KQ
MĐ

Nghe các bài hát, 
bản nhạc thiếu nhi, 
dân ca chủ đề HTTN

Bài hát: trời nắng trời 
mưa, hạt mưa và em 
bé, cho tôi đi lam mưa 
với

Lớp 
học  

Lớp 
học  HĐC HĐC HĐC HĐC

157

Biết hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu bài 
hát quen thuộc chủ đề KQ

MĐ

Hát đúng giai điệu, 
lời ca bài hát theo 
chủ đề HTTN

- Tiết học: Dạy hát: " 
Mùa hè đến"
Trời nắng trời mưa 
Cho tôi đi làm mưa 
với
Hè về mưa rơi

 Lớp 
học 

Lớp 
học x HĐC HĐC HĐH+H

ĐC HĐC

158

Có khả năng vận động 
theo nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc (vỗ tay theo 
phách, nhịp, vận động 

minh họa)

KQ
MĐ

Vận động đơn giản 
theo nhịp điệu của 
các bài hát, bản nhạc 
chủ đề HTTN

- Tiết học: Dạy vận 
động vỗ tay theo nhip 
bài: " Cho tôi đi làm 
mưa với"

Lớp 
học 

Lớp 
học     HĐH+H

ĐC

159
Có khả năng vận động 

múa minh hoạ theo nhịp 
bài hát, bản nhạc

KQ
MĐ

Vận động múa minh 
hoạ bài hát, bản nhạc 
chủ đề HTTN

- Tiết học: Dạy vận 
độngminh họa bài: 
trời nắng trời mưa

 Lớp 
học

Lớp 
học x HĐH

HĐC    

160

Có khả năng sử dụng các 
dụng cụ gõ đệm theo 

phách , nhip theo bài hát 
chủ đề

KQ
MĐ

Sử dụng các dụng cụ 
gõ đệm theo phách, 
nhịp chủ đề HTTN

Vỗ theo tiết tấu chậm 
bài " Mùa hè đến"

Lớp 
học 

Lớp 
học x  HĐC   

161
Biết sử dụng các nguyên 
vật liệu tạo hình để tạo ra 
sản phẩm theo sự gợi ý

KQ
MĐ

Sử dụng các nguyên 
vật liệu tạo hình để 
tạo ra các sản phẩm 
chủ đề HTTN

Làm ông mặt trời  
đám mây, diều...

 Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

162
Biết vẽ các nét thẳng, 

xiên, ngang để tạo thành 
bức tranh đơn giản

KQ
MĐ

Sử dụng một số kỹ 
năng vẽ nét thẳng, 
xiên, ngang để tạo 
thành bức tranh đơn 
giản chủ đề HTTN

 - Tiết học: "Vẽ mưa"

 Vẽ biển, ông mặt trời

 Lớp 
học

Lớp 
học x HĐG HĐH+HĐ

G HĐG HĐG 
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163
Biết cắt,xé theo dải, xé 
vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản

KQ
MĐ

cắt,Xé theo dải, xé 
vụn và dán thành sản 
phẩm đơn giản chủ 
đề HTTN

 - Tiết học: "Xé dán 
ông mặt trời"

 Lớp 
học

Lớp 
học x  HĐG  HĐH+H

ĐG

167 Biết nhận xét các sản 
phẩm tạo hình

ND
CT

Nhận xét sản phẩm 
tạo hình

Nhận xét sản phẩm 
tạo hình

 Lớp 
học

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG

169
Có khả năng tạo ra các 

sản phẩm tạo hình theo ý 
thích

ND
CT

Tạo ra các sản phẩm 
đơn giản theo ý thích

CĐ Nước - HTTN: 
Làm mây, diều

 Lớp 
học

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG

Tổng số 30 29 27 30
-Lĩnh vực thể chất 4 5 5 4
-Lĩnh vực nhận thức 5 5 7 6
- Lĩnh vực ngôn ngữ 8 6 5 9
- Lĩnh vực tình cảm xã hội 5 4 3 1

Chia theo lĩnh vực

- Lĩnh vực thẩm mỹ 8 9 7 10
Tổng số 30 29 27 30
- Đón trả trẻ 2 2 2 2
 - Thể dục sáng 1 1 1 1
 - Hoạt động góc 6 6 6 6
 - Hoạt động ngoài trời 6 6 5 6
- Vệ sinh - ăn ngủ 2 2 2 2
- Hoạt động chiều 3 4 3 3
- Hoạt động trải nghiệm /STEAM 0 0 0 0
- HĐH 5 5 5 5
- HĐH+HĐC 2 1 1 2
- HĐH+HĐG 2 1 1 2
- HĐH+HĐNT 1 1 1 1
- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
- Hoạt động lễ hội 0 0 0 0
- Hoạt động học 5 5 5 5
+ Giờ thể chất 1 1 1 1
+ Giờ nhận thức 1 1 1 1

Chia theo hoạt động trong chế độ sinh 
hoạt

+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

Nước xung quanh bé 1 14/4/2025– 18/4/ 2025 Trần Thị Phương Mai
Mùa hè đến 1 21/4/2025– 24/4/ 2025 Mai Thị Chuyên

Mùa hè của bé 1 28/04/2025-02/05/2025 Trần Thị Phương Mai
Hiện tượng tự nhiên 1 05/05/2025-09/05/2025 Mai Thị Chuyên

III. CHUẨN BỊ:

Nước xung quanh bé Mùa hè đến        Mùa hè của bé Hiện tượng tự nhiên

Giáo viên

Tranh ảnh,lô tô  những hình ảnh 
về các loại nước 
Các nguyên vật liệu: Giấy mầu, 
đất nặn...
Các đồ chơi các góc theo chủ đề

Tranhảnh về mùa hè ...
Các nguyên vật liệu: Giấy mầu, 
đất nặn...
Các đồ chơi các góc theo chủ 
đề 
Cung cấp đầy  đủ nguyên học 
liêu, tranh truyện chủ đề

Tranh ảnh về mùa hè, trang phục 
quần áo, mũ ...
Các nguyên vật liệu: Giấy mầu, đất 
nặn...
Các đồ chơi các góc theo chủ đề 
Cung cấp đầy  đủ nguyên học liêu, 
tranh truyện chủ đề

Tranh ảnh về các hiện tượng tự 
nhiên
Các nguyên vật liệu: Giấy mầu, đất 
nặn...
Các đồ chơi các góc theo chủ đề 
Cung cấp đầy  đủ nguyên học liêu, 
tranh truyện chủ đề

Nhà 
trường

Cung cấp đầy  đủ nguyên học 
liêu, tranh truyện chủ đề

Cung cấp đầy  đủ nguyên học 
liệu, tranh truyện chủ đề

Cung cấp đầy  đủ nguyên học liệu, 
tranh truyện chủ đề

Cung cấp đầy  đủ nguyên học liệu, 
tranh truyện chủ đề

Phụ huynh Tranh ảnh họa báo về chủ đề
Đóng góp vật liệu như giấy báo 
cũ, bìa, lịch, và một số loại đồ 
trang phục mùa hè

Tranh ảnh họa báo về chủ đề
Đóng góp vật liệu như giấy báo 
cũ, bìa, lịch, cây... 

Tranh ảnh họa báo về chủ đề
Đóng góp vật liệu như giấy báo cũ, 
bìa, lịch, cây... 

Tranh ảnh họa báo về chủ đề
Đóng góp vật liệu như giấy báo cũ, 
bìa, lịch, cây... 

Trẻ Trẻ hỏi bố mẹ về mùa hè thường 
vào tháng mấy của năm, mùa hè 
thường có những loại hoa nào đặc 
trưng?Mang đồ dùng, đồ chơi  
nguyên  học liệu phục vụ chủ 
điểm

Trẻ xem tranh ảnh một số hình 
ảnh bão lũ nụt sấm chớp..
.Mang đồ dùng, đồ chơi  
nguyên  học liệu phục vụ chủ 
điểm.

Trẻ xem tranh ảnh một số hình ảnh 
về hoạt động mùa hè ..
.Mang đồ dùng, đồ chơi  nguyên  
học liệu phục vụ chủ điểm.

Trẻ xem tranh ảnh một số hình ảnh 
bão lũ nụt sấm chớp mùa sđông 
mùa hè mưa sấm chớp, sóng thần. 
Động đất...
.Mang đồ dùng, đồ chơi  nguyên  
học liệu phục vụ chủ điểm.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

+Giờ TCKNXH 0 0 `1 0

+Giờ thẩm mỹ 2 2 1 2
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ - Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề
- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện về HTTN

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Đi theo các kiểu đi về đội hình 4 hàng dọc: Tập ghép với bài hát : Em yêu biển lắm
- Bài 9: HH:Tàu hỏa tu tu
-  Tay: Đưa tay lên cao,  ra phía trước, sang hai bên
- Bụng: Cúi về phía trước, nả người ra sau
- Chân:  Ngồi xổm đứng lên liên tục
-  Bật: Bật tiến về phía trước
- TC: Trời nắng , trời mưa

Nước xung 
quanh bé 

Ngày 14/4/2025
- Lĩnh vực:PTNT
- Tên HĐH:Nước 

xung quanh bé 

Ngày 15/4/2025
- Lĩnh vực: PTNT

- Tên HĐH: So 
sánh chiều dài 2 
đối tượng

Ngày 16/4/2025
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: 

Truyện :Giọt 
nước tí xíu 

Ngày 17/4/2025
- Lĩnh vực:PTTC
- Tên HĐH: Đi 

theo đường zic 
zăc trườn về phía 
trước 

Ngày 18/4/2025
- Lĩnh vực:PTTM
- Tiết học: Dạy vận 
động minh hoạ bài: " 
Trời nắng trời mưa"

Mùa hè 
đến 

Ngày 21/4/2025
-Lĩnh vực:PTTC

- Tên HĐH:Đi 
trong đường hẹp 
,bò chui qua 
cổng 

Ngày 22/4/2025
- Lĩnh vực: PTNT

- Tên HĐH: Mùa 
hè của bé 

Ngày 23/4/2025
- Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: So sánh 
độ lớn của 2 đối 
tượng 

Ngày 24/4/2025
Lĩnh vực:PTNN
- Tên HĐH: Ông 

mặt trời óng ánh 

Ngày 25/4/2025
- Lĩnh vực: PTTM

- Tên HĐH:Day 
hát: Mùa hè đến 

Mùa hè 
của bé 

Ngày 28/4/2025
-Lĩnh vực:PTTC

- Tên 
HĐH:Trườn dưới 
dây cao cách sàn 
40cm

Ngày 29/4/2025
- Lĩnh vực: PTNT

- Tên HĐH: Xếp 
xen kẽ 

Ngày 30/4/2025
- Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Truyện 
:Cái hồ nhỏ 

Ngày 1/5/2025
Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: Vẽ 

:Mưa 

Ngày 2/05/2025
- Lĩnh vực: 

PTTC&KNXH
- Tên HĐH:Vắt 

nước cam

3
Hoạt 
động 
học

Hiện tượng 
tự nhiên

Ngày 5/5/2025
- Lĩnh vực: PTNT: " 

Các hiện tượng tự 
nhiên mùa đông, 
mùa hè"

Ngày 6/5/2025
- Lĩnh vực: 

PTTC
Chuyền bắt bóng 
2 bên theo hàng 
dọc

Ngày 7/5/2025
- Lĩnh vực: PTNN

- Tiết học: Thơ " " 
Trăng sáng"

Ngày 8/5/2025
- Lĩnh vực: PTTM

Tiết học: "Xé dán 
ông mặt trời

Ngày 9/5/2025
- Lĩnh vực: PTTM

-Dạy vận động vỗ 
đệm bài: " Cho tôi 
đi làm mưa với"
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nước xung 
quanh bé

Ngày 14/4/2025
- Quan sát: Cây hoa 

dâm bụt
- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây
- Chơi tự do 

Ngày 15/4/2025
Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng
Chơi tự do

Ngày 16/4/2025
- Quan sát: Cây rau 

riếp
- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa
- Chơi tự do

Ngày 17/4/2025
- Quan sát: Cát
- TCVĐ: Xi bô 

khoai 
- Chơi tự do

Ngày 18/4/2025
Quan sát: Cây xoài

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ 
à

- Chơi tự do

Mùa hè 
đến 

Ngày 21/4/2025
- Quan sát: Đám mây
- CVĐ: Đá cầu
Chơi tự do

Ngày 22/4/2024
- Quan sát: Cây hoa 
bỏng
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
-Chơi tự do

Ngày 23/4/2025
- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây
Chơi tự do

Ngày 24/4/2025
- Quan sát: Cây hoa 
giấy
-TCVĐ: lộn cầu 
vồng
 Chơi tự do

Ngày 25/4/2025
- Quan sát: Cây hoa 

lan
- TCVĐ: Kéo mo 

cau
 Chơi tự do

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Mùa hè 
của bé 

Ngày 28/4/2025
- Quan sát: Đám 

mây
- CVĐ: Đá cầu
Chơi tự do

Ngày 29/4/2025
- Quan sát: Cây 

hoa bỏng
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
-Chơi tự do

Ngày 30/4/2025
- Quan sát: Thời 

tiết
- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây
Chơi tự do

Ngày 1/5/2025
- Quan sát: Cây 

hoa giấy
-TCVĐ: lộn cầu 
vồng
 Chơi tự do

Ngày 2/5/2025
- Quan sát: Cây hoa 

lan
- TCVĐ: Kéo mo 

cau
 Chơi tự do

Hiện tượng 
tự
nhiên

Ngày 5/5/2025
- Quan sát: Cây hoa 

dâm bụt
- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây
- Chơi tự do 

Ngày 6/5/2025

Quan sát: Thời 
tiết

- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
Chơi tự do

Ngày 7/5/2025
- Quan sát: Cây rau 

riếp
- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa
- Chơi tự do

Ngày 8/5/2025
- Quan sát: Cát
- TCVĐ: Xi bô 

khoai 
- Chơi tự do

Ngày 9/5/2025
Quan sát: Cây xoài

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ 
à

- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản của cô 
- Trẻ tiết kiệm nước theo hướng dẫn của cô 
- Nghe âm thanh gợi cảm; các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật theo chủ đề HTTN Nhu cầu cá nhân

6

Hoạ
t 

độn
g 

chiề
u

Nước xung 
quanh bé 

Ngày 14/4/2025

- Làm quen với bài 
hát: nắng sớm

Ngày 15/4/2025
-Trẻ nói cảm 
nhận về vẻ đẹp 
nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

Ngày 16/4/2025

- Tìm hiểu về 
nước

Ngày17/4/2025

- Độc một số bài 
đồng dao theo 
chủ đề

Ngày 18/4/2025

-Thơ: Cầu vồng.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Mùa hè đến 

Ngày 21/4/2025

- Đọc một số bài 
đồng dao theo chủ đề

Ngày 22/4/2025
- Trẻ nghe bài 

hát, bản nhạc 
theo chủ đề

Ngày 23/4/2025
-Vận động minh họa 
: Trời nắng trời mưa

Ngày 24/4/2025
Trẻ nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

Ngày 25/4/2025
-Vận động đơn giản 
theo nhịp điệu của 
các bài hát, bản nhạc 
theo chủ đề

Mùa hè của 
bé 

Ngày 28/4/2025
- Làm quen với bài 

hát: nắng sớm

Ngày 29/4/2025
-Trẻ nói cảm 
nhận về vẻ đẹp 
nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

Ngày 30/4/2025
- Tìm hiểu về 

nước

Ngày1/5/2025
- Độc một số bài 

đồng dao theo 
chủ đề

Ngày 2/5/2025
-Thơ: Cầu vồng.

Hiện tượng 
tự nhiên

Ngày 5/5/2025
Trẻ nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

Ngày 6/5/2025
- Độc một số bài 

đồng dao theo 
chủ đề

Ngày 7/5/2025
Ôn luyện: Vẽ  
mưa

Ngày 8/5/2025
-Kể chuyện bé nghe: 
Câu chuyện cóc kiện 
trời

Ngày 9/5/2025
- Trẻ nghe bài hát, 

bản nhạc theo 
chủ đề

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Nước 
xung 
quanh 

bé

Mùa 
hè 
đến 

Mùa 
hè của 

bé 

Hiện 
tượng tự 

nhiên

- Trẻ lựa chọn vai chơi 
và cùng chơi với các bạn 
trong nhóm.

- Trẻ tập thao tác nấu 
một số món ăn đơn giản.

1
Góc 
phân 
vai

Đầu bếp 
nhí

TC : Bữa 
cơm ngon. 

- Trẻ biết sử dụng các 
đồ dùng nấu ăn và có 
kỹ năng chế biến một số 
món ăn.
- Giữ vệ sinh sạch sẽ 
trong khi chế biến.
- Biết sắp và bày bàn ăn 
đặt gọn gàng
- Trẻ biết tên một số 

- Trẻ lấy và cất đồ dùng 
dụng

- Album một số món ăn 
từ thịt, rau
- Đồ dùng nấu ăn (nồi, 
xoong, chảo, bát, thìa, 
hoa quả trộn…)

x

x

x x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Nước 
xung 
quanh 

bé

Mùa 
hè 
đến 

Mùa 
hè của 

bé 

Hiện 
tượng tự 

nhiên

món ăn quen thuộc.
- Trẻ thực hiện được 
một số thao tác đơn 
giản trong chế biến món 
ăn.
- Biết lấy và cất đồ 
dùng đúng nơi quy định

 cụ đúng nơi quy định.

- Mời chào khách hàng, 
giới thiệu mặt hàng, mua 
và bán hàng.
- Trẻ bày các mặt hàng.

* TC: Siêu 
thị tuổi thơ
- Mùa hè 
yêu thương

- Biết chào mời, cảm ơn 
khách hàng.

- Trẻ biết lấy đúng hàng 
cho khách.

- Biết dọn hàng gọn 
gàng ngăn nắp.

- Trẻ biết giao hàng 
đúng yêu cầu của khách

-  Các loại phương tiện 
giao thông đường 
thủyxe đap, xe máy, ô 
tô, tàu, máy bay
- Mũ bảo hiểm các loại
- Các loại đồ ăn: bánh, 
kẹo, hoa quả, trứng, 
xúc xích
- Tiền mua hàng (Thẻ 
chấm tròn)

x X
x x

*TC Bế em

 Biết các kỹ năng, thao 
tác khi bế em 
- Biết cách cho em ăn, 
mặc quần áo cho em, ru 
em ngủ

- Trẻ về nhóm, cùng 
nhau chơi.
- Trẻ bế em ru cho em 
ngủ, khi em dậy biết rửa 
mặt cho em, cho ăn
- Thu dọn đồ dùng đồ 
chơi sau khi chơi xong 
gọn gàng.
- Trẻ về nhóm, cùng 
nhau chơi.

- Một số đồ dùng phục 
vụ góc chơi gia đình, 
búp bê tranh ảnh về gia 
đình, quần áo cho búp 
bê…
- Mẫu gợi ý của cô các 
tranh

x   x    x x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Nước 
xung 
quanh 

bé

Mùa 
hè 
đến 

Mùa 
hè của 

bé 

Hiện 
tượng tự 

nhiên

Phòng 
khám nhí

- Biết cách chào hỏi, 
khám bệnh cho bệnh 
nhân
- Biết cách phát thuốc, 
dặn dò bệnh nhân liều 
dùng, uống vào thời 
điểm nào
- Biết lấy và cất đồ 
dùng đúng nơi quy định

- Trẻ chào hỏi, khám 
bệnh cho bệnh nhân khi 
có bệnh nhân đến khám

- Đồ dùng khám bệnh, 
áo mũ bác sĩ
- Thuốc cho bệnh nhân

x x x x

2
Góc 
xây 

dựng

Kỹ sư tý 
hon

- TC:
-. Góc xây 
dựng và lắp 
ghép
* TC:Xây 
bãi biển, 
xây công 
viên, xây 
khu vui 

chơi

Biết chắp ghép các khối 
hình học để tạo nên 
khuôn viên  của bãi 
biển, công viên vui chơi
- Dùng các loại cây 
xanh để trồng trang trí 
xung quanh bãi biển 
công viên
- Biết hợp tác cùng bạn 
trong khi chơi

- Trẻ về nhóm, cùng 
nhau chơi.
- Dùng các nguyên vật 
liệu, đồ chơi, đồ phụ trợ 
để lắp ráp thành công 
trình theo mẫu hoặc ý 
của trẻ.
- Trồng cây xanh
- Thu dọn đồ dùng đồ 
chơi sau khi chơi xong 
gọn gàng.

- Mẫu gợi ý của cô các 
công trình xây dựng 
công viên bài biển
- Một số đồ dùng phụ 
trợ: gạch, cây xanh, cây 
hoa, cây rau… cổng 
làm bằng vỏ hộp sữa.

x x x x

- Sắp xếp theo quy tắc 

-Bé xếp số lượng tương 
ứng 3

Góc 
học 
tập

Bé nào 
thông 

minh nhất

-Xếp xen kẽ

-Xếp đúng số lượng

- Phân loại các hiện 
tượng tự nhiên, phân 
loại nước sạch, bẩn

- Bé phân loại các hiện 
tượng tự nhiên, phân 
loại nước sạch, bẩn

Lô tô đồ dụng, dụng cụ, 
đồ chơi của chủ điểm.
- Một số bài tập tô nối 
đủ số lượng, tìm đúng 
số lượng theo chấm , 
mẫu phân loại của cô.

x x

x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Nước 
xung 
quanh 

bé

Mùa 
hè 
đến 

Mùa 
hè của 

bé 

Hiện 
tượng tự 

nhiên

-Hành vi nên –không 
nên 

-Trẻ phân biệt được 
hành vi nên ,không nên 
khi sử dụng nước sạch .

x

4 Góc
sách

Câu 
chuyện 
của bé

- Trẻ biết hướng đọc từ 
trái sang phải, từ trên 
xuống dưới.
- Trẻ kể về mùa hè, các 
hiện tượng tự nhiên mà 
trẻ biết
- Trẻ kể về biển về 
những nơi trẻ được đi 
khi mùa hè đến
- Trẻ thể hiện sự thích 
thú với sách truyện và 
biết giữ gìn sách.

- Xem tranh ảnh, album, 
sưu tập về chủ đề
- Đọc thơ chữ to: Ông 
mặt trời, Nắng  ..
- Kể chuyện theo tranh 
có nội dung nói về : 
Nước về hiện tượng tự 
nhiên

- Thơ chữ to bài : ông 
mặt trời, nắng
- Truyện tranh, bộ sưu 
tập có nội dung nói về 
chủ đề ( Nước, mùa hè, 
các hiện tượng tự 
nhiên) x x x x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Nước 
xung 
quanh 

bé

Mùa 
hè 
đến 

Mùa 
hè của 

bé 

Hiện 
tượng tự 

nhiên

5
Góc

Nghệ 
thuật 

Sáng tạo 
cùng bé

Trẻ biết xé dải, xé dài 
tạo thành những bức 
tranh đơn giản
- Trẻ biết sử dụng dụng 
cụ và nguyên vật liệu để 
tạo ra sản phẩm theo ý 
thích có nội dung về 
chủ đề.
- Trẻ biết vẽ các nét 
thẳng, xiên, ngang tạo 
thành bức tranh đơn 
giản

- Trang trí bức tranh… 
bằng các nguyên liệu: 
giấy vo, giấy màu, xốp 
màu, đề can, lá cây, len 
vải vụn…theo chủ đề
- Bé chơi với màu nước : 
tập tô màu nước theo 
hướng dẫn của cô, tạo 
hình hoa bằng bàn tay, 
vân tay
- Làm các loại trang 
phục từ vải, giấy, lá cây
- Xé dán mây, mưa, ông 
mặt trời
- Trang trí tranh chủ đề 
bằng các nguyên học 
liệu
- Vẽ về biển …
- Phun,  thổi
- Trang trí trang phục đi 
biển

- Tranh rỗng có hình 
ảnh của chủ đề Nước và 
hiện tượng tự nhiên
- Các nguyên liệu: giấy 
vo, giấy màu, xốp màu, 
đề can, lá cây, len vải 
vụn, tạp chí, họa báo, 
tranh ảnh quyển lịch 
treo tường, vỏ hộp giấy, 
hộp nhựa, hồ dán
- Mẫu gợi ý của cô: 
tranh cung cấp khái 
niệm, trang trí về chủ 
đề nước và hiện tượng 
tự nhiên

x x

x x
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             NGƯỜI SOẠN                                                               KHỐI TRƯỞNG                                                       THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG                                              
                                                                                                                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

           Mai Thị Chuyên                                                   Nguyễn Thị Thơm                                                              Phạm Thị Bắc 

      Trần Thị Phương Mai

Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Nước 
xung 
quanh 

bé

Mùa 
hè 
đến 

Mùa 
hè của 

bé 

Hiện 
tượng tự 

nhiên

6 
Góc 
vận 

động

Bé yêu thể 
thao

- Trẻ biết thực hiện 
được các yêu cầu cửa 
từng trò chơi trong góc: 
vặn nắp chai boling, 
ném vòng, đá cầu, sâu 
giây bật xa, tung bóng, 
đi trong đường hẹp, bò 
theo đường dích dắc
- Phát triển khả năng 
khéo léo của trẻ khi 
tham gia các trò chơi.
- Trẻ hợp tác trong khi 
chơi.

Truyền bóng 
-Tung bóng
-  Đi chạy, bò trong 
đường hẹp dích dắc
- Đường hep đầu đội túi 
cát trải các nguyên liệu 
khác nhau: Nắp hộp, trẻ 
sỏi, bông...
- Đường rích rắc

- Số có các lỗ để trẻ sâu 
luồn dây
- Thảm xốp cho trẻ 
nghép
- Tung bóng 
- Bật xa
- Sâu giây
- Bò theo đường dích 
dắc -

x x
x x
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